
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

STT Nội dung đánh giá 

Sử dụng 

tiêu chí đạt, 

không đạt 

I. Về phạm vi cung cấp 

1 
Yêu cầu về phạm vi 

cung cấp hàng hóa 

Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu 

(nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản 

xuất theo mẫu số 10B - webform trên hệ 

thống. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu.  Không đạt 

2 
Nguồn gốc xuất xứ 

của hàng hóa 

Hàng hóa do Nhà thầu cung cấp mới 

100%, có mã hiệu, xuất xứ rõ ràng. 

Hàng hoá phải được đánh giá phù hợp 

với các yêu cầu của các Quy chuẩn: 

2.1. Đối với hàng hoá thuộc danh mục 

hàng DQTV:  

+ Có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp chuẩn theo TCVN/QS 1822: 

2021 do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+ Có Giấy chứng nhận hợp chuẩn 

trang phục dân quân tự vệ phù hợp theo 

TCVN/QS 1822: 2021 còn hiệu lực để 

chứng minh hàng hóa sản xuất đạt yêu 

cầu. 

+ Có giấy chứng nhận sản phẩm dệt 

may tất cả các mặt hàng dệt may trong 

E-HSMT phù hợp với các yêu cầu của 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

01:2017/BCT  

(Có giấy chứng nhận còn hiệu lực do 

một tổ chức độc lập cấp hoặc các tài 

liệu khác kèm theo để chứng minh).  

Đạt 



2.2. Đối với hàng hoá thuộc danh mục 

hàng Dự bị động viên: Phải cam kết 

đáp ứng các YCKT do Cục Quân 

nhu/TCHC ban hành. Nhà thầu phải có 

chứng nhận hợp chuẩn về vải gabadin 

peco và popelin pevi do cơ quan có 

thẩm quyền cấp (Có giấy chứng nhận 

còn hiệu lực do một tổ chức độc lập 

cấp hoặc các tài liệu khác kèm theo để 

chứng minh). 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

II. Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa 

1 

Đánh giá đáp ứng 

về kỹ thuật của 

hàng hóa 

Hàng hóa cung cấp đáp ứng yêu cầu tại 

Mục 1 – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

của E – HSMT; Theo Tiêu chuẩn của 

Tổng cục Hậu cần/Bộ Quốc Phòng.  

(Nhà thầu phải kèm Catalogue hoặc tài 

liệu kỹ thuật, thể hiện thông số kỹ thuật 

của hàng hóa do Nhà thầu chào). 

- Đối với hàng hóa thuộc danh mục 

Dân quân tự vệ: Nhà thầu cung cấp kết 

quả thử nghiệm: Vải Gabadin Peco; 

Vải Vinilon; Vải Kate phù hợp với các 

tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

TCVN/QS 1822:2021 của Bộ Quốc 

phòng (Có kết quả thử nghiệm do cơ 

quan chức năng cấp kèm theo để chứng 

minh). 

- Đối với hàng hóa thuộc danh mục 

hàng Dự bị động viên: Các sản phẩm 

có nguồn gốc từ vải tiếp xúc trực tiếp 

với da phải được đánh giá phù hợp với 

các yêu cầu của Quốc gia QCVN 

01:2017/BCT, cụ thể: 

Đạt 



1. Quân phục dã chiến HSQ-BS nam 

K20 LQ 

2. Quân phục HSQ-BS nam K16 LQ 

3. Giày vải cao cổ chiến sĩ LQ 

4. Ba lô 3 túi K20 LQ 

5. Mũ mềm DC HSQ-BS K20 LQ 

6. Quân phục nghiệp vụ canh gác 

HSQ-BS nam mùa hè LQ K12 

7. Găng tay gác LQ màu trắng 

8. Quần lót nam K13 LQ 

9. Áo lót dệt kim CVC K20 LQ 

10. Khăn mặt bông K17 

11. Bít tất HSQ-BS K17 

12. Quân phục SQ nam mùa hè K08 

LQ 

13. Bít tất SQ K17 LQ 

14. Vỏ chăn in loang K20 LQ 

15. Màn tuyn cá nhân 

16. Gối mút hơi K20 LQ 

(Có giấy chứng nhận còn hiệu lực do 

một tổ chức độc lập cấp hoặc các tài 

liệu khác kèm theo để chứng minh).  
Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

2 Năm sản xuất 
Hàng hóa sản xuất năm 2026. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

III. Tổ chức thực hiện 

1 

Điều kiện đầu tư 

kinh doanh quân 

trang, quân dụng 

phục vụ quốc 

phòng, an ninh theo 

quy định tại Điều 6 

Nghị định 

101/2022/NĐ-CP 

ngày 08/12/2022  

1. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc 

phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh 

quân trang, quân dụng phục vụ quốc 

phòng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, 

kho bảo quản được bố trí riêng biệt; 

b) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt 

hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn 

qua thủ tục đấu thầu. 

Đạt 



(Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì 

tất cả các thành 

viên liên danh phải 

đáp ứng điều kiện 

này). 

2. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng 

quy định tại khoản 1 được đầu tư kinh 

doanh quân trang, quân dụng phục vụ 

quốc phòng khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

a) Được thành lập theo quy định của 

pháp luật; hoạt động trên lãnh thổ Việt 

Nam; không có vốn đầu tư nước ngoài; 

a) Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, 

kho bảo quản được bố trí riêng biệt; 

b) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt 

hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn 

qua thủ tục đấu thầu. 

(Nhà thầu phải kèm tài liệu chứng 

minh). 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

2 

Phương án đo, may 

theo số đo của từng 

cá nhân. 

Nhà thầu phải trình bày phương án sản 

xuất cụ thể từ khâu lấy số đo đến khâu 

thực hiện may theo số đo của từng cá 

nhân được cung cấp các sản phẩm may 

theo số đo đảm bảo đáp ứng thời gian 

thực hiện hợp đồng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

3 
Điều kiện an toàn 

PCCC 

Nhà thầu phải có biên bản kiểm tra về 

PCCC (hoặc các tài liệu tương đương) 

để chứng minh đủ điều kiện an toàn 

PCCC để sản xuất, kinh doanh. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

4 
Hệ thống quản lý 

chất lượng 

Hệ thống quản lý chất lượng của của nhà 

sản xuất hàng hóa được đánh giá và xác 

nhận phù hợp với các yêu cầu của Tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương 

đương trong lĩnh vực sản xuất hàng may 

mặc (Nhà thầu phải kèm giấy chứng 

nhận còn hiệu lực do một tổ chức độc 

Đạt 



lập cấp hoặc các tài liệu khác tương 

đương để chứng minh). 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

5 
Hệ thống quản lý 

môi trường 

Hệ thống quản lý môi trường của nhà 

sản xuất hàng hóa được đánh giá và xác 

nhận phù hợp với các yêu cầu của Tiêu 

chuẩn ISO 14001:2015 hoặc tương 

đương trong lĩnh vực sản xuất hàng may 

mặc (Nhà thầu phải kèm giấy chứng 

nhận còn hiệu lực do một tổ chức độc 

lập cấp hoặc các tài liệu khác tương 

đương để chứng minh). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

IV. Tiến độ thực hiện: 

1 
Tiến độ thực hiện 

gói thầu 

Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp 

lý, khả thi và phải phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E – 

HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu. Không đạt 

2 Thời gian giao hàng 
Thời gian giao hàng < 150 ngày. Đạt 

Thời gian giao hàng > 150 ngày. Không đạt 

V.  Bảo hành sản phẩm 

Bảo hành sản phẩm 

- Có cam kết Bảo hành các sản phẩm tối 

thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng 

hóa. 

Đạt 

- Không có cam hoặc có nhưng không 

đáp ứng theo yêu cầu.     
Không đạt 

VI. Hàng mẫu 

Kế hoạch trình hàng mẫu 

(Hàng hóa quân trang là 

mặt hàng chuyên dùng cho 

cơ quan lực lượng vũ 

trang, phải đảm bảo yêu 

cầu về chất lượng theo tiêu 

Nhà thầu phải trình hàng mẫu cho Chủ 

đầu tư, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng 

mẫu trong vòng 05 ngày làm việc sau 

thời điểm đóng thầu (Danh mục hàng 

mẫu theo PHỤ LỤC 01: DANH MỤC 

HÀNG MẪU). 

Đạt 



chuẩn của Tổng cục Hậu 

cần/Bộ Quốc Phòng) 

Địa điểm nhận hàng mẫu: Bộ Tư lệnh 

Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 291 

Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không có hàng mẫu hoặc có hàng mẫu 

nhưng không đáp ứng yêu cầu của Hồ 

sơ mời thầu. 

Không đạt 

Kết luận: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu 

chuẩn được đánh giá là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 

chuẩn nêu trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh 

giá bước tiếp tiếp theo. 

 

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG MẪU 

TT TÊN HÀNG ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

TIÊU CHUẨN KỸ 

THUẬT 

I 

Quân trang huấn 

luyện dự bị động 

viên; quân trang Sĩ 

quan dự bị; quân 

trang vệ binh; Học 

viên các Lớp bồi 

dưỡng kiến thức 

QP-AN cho đối 

tượng 3 của TP. 

HCM 

  

 

01 

Quân phục dã chiến 

HSQ-BS nam K20 

LQ 

Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

02 
Quân phục HSQ-BS 

nam K16 LQ 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

03 
Giày vải cao cổ chiến 

sĩ LQ 
Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

04 Dép nhựa PVC nam Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 



05 Ba lô 3 túi K20 LQ Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

06 
Mũ mềm DC HSQ-

BS K20 LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

07 
Tấm Nilon mưa in 

loang 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

08 

Phù hiệu kết hợp: 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp B1 LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp H1 LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp H2 LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp H3 LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 1/ LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 2/ LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 3/ LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 4/ LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 1// LQ 

- Nền phù hiệu gắn 

kết hợp 2// LQ 

Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

09 Quân hiệu ĐK 33 Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

10 

Quân phục nghiệp vụ 

canh gác HSQ-BS 

nam mùa hè LQ K12 

Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

11 
Dây lưng nghi lễ 

HSQ-BS màu nâu 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 



12 
Mũ Kê pi HSQ-BS 

K09 LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

13 
Quân hiệu ĐK 36 liền 

cành tùng kép K08 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

14 
Cấp hiệu HSQ-BS 

H2 (Gác) 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

15 
Phù hiệu gắn binh 

chủng LQ (Gác) 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

16 
Biểu tượng ngực áo 

LQ 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

17 
Găng tay gác LQ màu 

trắng 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

18 
Bộ quần áo mưa gác 

K13 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

19 
Quần lót nam K13 

LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

20 
Áo lót dệt kim CVC 

K20 LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

21 Khăn mặt bông K17 Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

22 Bít tất HSQ-BS K17 Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

23 
Quân phục SQ nam 

mùa hè K08 LQ 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

24 

Mũ kepi SQ cấp úy, 

tá K08 LQ 

 

Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 



25 
Cấp hiệu thiếu úy Sĩ 

quan K08 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

26 

Nền phù hiệu úy, tá 

gắn gắn đồng bộ 

HBC LQ 

Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

27 
Dây lưng Sĩ quan cấp 

tá, úy K16 LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

28 
Giày da SQ nam cấp 

úy K18 
Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

29 Bít tất SQ K17 LQ  1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

30 Túi lót Ba lô K08 Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

31 
Dây lưng dệt K09 

LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

32 Mũ cứng cuốn vành Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

33 
Vỏ chăn in loang 

K20 LQ 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

34 Màn tuyn cá nhân Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

35 
Chiếu cói cá nhân 

K14 
Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

36 Gối mút hơi K20 LQ Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

II 

Trang phục DQTT; 

trang phục Chỉ huy 

đơn vị DQTV; Tiểu 

   



đội trưởng, khẩu 

đội trưởng và chiến 

sĩ DQTV cơ động, 

DQTV biển, DQTV 

tại chỗ, phòng 

không, pháo binh, 

trinh sát, thông tin, 

công binh, phòng 

hóa, y tế; Khu, ấp 

đội trưởng và quân 

trang Học viên Cao 

đẳng chuyên nghiệp 

ngành QS cơ sở đào 

tạo tại TQS QK7, 

TQS TP năm thứ 2 

1 
Trang phục cán bộ 

DQTV 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

2 
Trang phục CS 

DQTV  
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

3 Mũ cứng DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

4 Mũ mềm DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

5 Sao mũ cứng DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

6 Sao mũ mềm DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

7 Dây lưng DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

8 Giày vải DQTV Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 



9 Bít tất DQTV Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

10 Quần lót DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

11 Áo lót DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

12 Khăn mặt DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

13 Ba lô DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

14 Màn tuyn đơn DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

15 Gối DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

16 Vỏ chăn đơn DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

17 Áo mưa CS DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

18 Chiếu cói đơn DQTV Cái 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

19 
Quần, áo đi mưa 

DQTV 
Bộ 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

20 Giày da đen DQTT Đôi 1 

Theo yêu cầu tại Mục 1 – 

Chương V. Yêu cầu về 

kỹ thuật của E – HSMT 

 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  



 


